
Nam Nữ
1 Sầm Văn Bóng 7 197… x x

Hoàng Thị Xuyến 198… x x
Hoàng Ngọc Bàn 199… x x x
Hoàng Thái Luận 199… x x Đi làm ăn xa
Hoàng Thị Xuân Mai 2008 x x
Vợ ông Bàn 199… x x
Con trai ông Bàn 2024 x x x

2 Hoàng Văn Giới 4 1985 x x
Hoàng Thị Cảnh 1988 x x
Hoàng Việt Minh 2009 x x
Hoàng Anh Quân 2011 x x x

3 Hoàng Văn Voi 5 1989 x x
Hoàng Thị Lái 1990 x x x
Hoàng Thị Dâu 1964 x x
Hoàng Thị Mai Lan 2010 x x x
Hoàng Anh Trường 2012 x x x

4 Nguyễn Thị Hình 2 1982 x x
Nguyễn Văn Hành 2007 x x

5 Nguyễn Thị Hồng 3 1994 x x Chưa xác định đi 
làm xa hay ở nhàHoàng Thị Hiểm 2008 x x Chưa xác định đi 
làm xa hay ở nhàHoàng Trung Huyên 2012 x x x Chưa xác định đi 
làm xa hay ở nhà6 Hoàng Văn Tiến 6 1961 x x

Hoàng Thị Pèn 1962 x x
Hoàng Văn Quý 1990 x x
Tòng Thị Toàn 199… x x
Hoàng Thị Hồng Lam 2018 x x x
Hoàng Thị ….. 2021 x x x

7 Hoàng Văn Vọ 3 1968 x x
Hoàng Thị Đơm 1968 x x x
Hoàng Quang Đạo 1995 x x

8 Hoàng Ngọc Vinh 7 196… x x
Hoàng Thị Dung 196… x x
Hoàng Văn Vũ 1993 x x
Đặng Thị Ních 1993 x x
Hoàng Thị Thanh Phương 2014 x x x
Hoàng Phúc Lộc 2016 x x x
Mông Thị Thảo Ngọc 2013 x x Cháu ông Vinh

9 Hoàng Ngọc Lai 5 199… x x
Ma Thị Châu 199… x x
Hoàng Văn Mười 2013 x x x
Hoàng Thị Lan 2018 x x x
Hoàng Văn Lưu 2020 x x x x

10 Hoàng Văn Phóng 3 1977 x x
Hoàng Thị Bóng 1979 x x Chưa xác định ở 

nhà hay đi làmHoàng Văn Đầm 1995 x x Chưa xác định ở 
nhà hay đi làm11 Nguyễn Văn Điến 5 1962 x x

Nguyễn Văn Thước 1989 x x Chưa xác định ở 
nhà hay đi làmVợ ông Thước 199… x x Chưa xác định ở 
nhà hay đi làmCon ông Thước 2022 x x x Chưa xác định ở 
nhà hay đi cùng Con ông Thước 2024 x x x Chưa xác định ở 
nhà hay đi cùng 12 Hoàng Văn Tuân 4 1987 x x x

Hoàng Thị Quyến 1990 x x
Hoàng Xuân Phúc 2009 x x Đi học
Hoàng Gia Bảo 2017 x x x

13 Hoàng Thị Bùi 2 1962 x x
Hoàng Ngọc Điệp 199… x x

14 Nguyễn Văn Sứ 4 196… x x
Vi Thị Mẫn 196… x x
Hoàng Thị Mụi 1944 x x x
Nguyễn Văn Vũ 199… x x

15 Hoàng Văn Tiện 4 1977 x x
Hoàng Thị Diễn 1983 x x
Hoàng Thị A Na 2005 x x
Hoàng Trọng Đại 2007 x x

16 Hoàng Văn Duân 4 1985 x x
Hoàng Thị Gịt 1987 x x
Hoàng Thu Huế 2015 x x x
Hoàng Trung Hiếu 2017 x x x

17 Nguyễn Văn Trần 2 1977 x x
Hoàng Thị Sạn 197… x x

18 Hoàng Đức Lương 4 199.. x x
Nguyễn Thị Sành 199.. x x
Hoàng …. Khang 2019 x x x
Hoàng Gia Hân 2020 x x x

19 Lương Thị Diệu 5 1964 x x
Nguyễn Công Nguyên 1954 x x x
Hoàng Văn Son 199… x x
Vợ ông Son 199… x x
Con ông Son 2021 x x x

20 Hoàng Văn Nhớ 2 1987 x x
Hoàng Hồng Nhung 2012 x x x

21 Hoàng Văn Nhầm 6 1988 x x
Hoàng Thị Hương 1989 x x
Hoàng Thị Ngân 2012 x x x
Hoàng Thị Linh 2014 x x x
Con gái ông Nhầm 2016 x x x
Hoàng Văn Cập 199… x x

22 Chiêu Thị Ban 7 1954 x x x
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Hoàng Văn Hường 1977 x x
Hoàng Văn Tình 1980 x x Đi làm xa
Hoàng Thị Thương 1983 x x
Hoàng Văn Tin 1992 x x
Nguyễn Văn Việt 2010 x x
Hoàng Văn Nam 2021 x x x

23 Hoàng Văn Phường 3 199… x x
Nguyễn Thị Phanh 1978 x x
Hoàng Thị Phố 199… x x

24 Nguyễn Văn Thinh 4 1988 x x
Hoàng Thị Duy 1987 x x
Nguyễn Bảo Thuế 2010 x x x
Nguyễn Trọng Hoàng 2012 x x x

25 Nguyễn Văn Chung 5 1957 x x
Hoàng Thị Khặn 1958 x x
Nguyễn Văn Vượng 1991 x x
Nguyễn Văn Đông 1995 x x
Nguyễn Văn Điệt 1993 x x

26 Nguyễn Văn Dựa 4 1961 x x Đi làm ăn xa
Hoàng Thị Nghị 196… x x
Nguyễn Trung Kiên 1995 x x
Nguyễn Xuân Dương 1997 x x

27 Nguyễn Văn Dóng 4 1991 x x
Hoàng Thị Thúy 1994 x x
Nguyễn Thị Hồng Diễm 2013 x x x
Nguyễn Anh Quyết 2017 x x x

28 Nguyễn Văn Trai 4 1982 x x
Hoàng Thị Bay 1983 x x
Nguyễn Thị Bương 2005 x x Đi làm xa
Nguyễn Thái Thư 2006 x x Đi học ở Hà Nội

29 Nguyễn Văn Thớ 4 1989 x x
Hoàng Thị Miên 1992 x x
Nguyễn Thị Khánh Ly 2009 x x
Nguyễn Hoàng Hiếu Học 2015 x x x

30 Nguyễn Tiến An 6 1958 x x
Hoàng Thị Nóng 1957 x x
Nguyễn Thị Lan 1983 x x
Nguyễn Văn Nhiễu 1986 x x
Lý Phẩy Kiêm 1990 x x Đi làm xa
Nguyễn Nhật Lệ 2018 x x x

31 Nguyễn Văn Cai 5 1977 x x
Hoàng Thị Đạt 1978 x x
Nguyễn Văn Cương 1995 x x
Lục Thị Nhụy 1998 x x
Nguyễn Hà Phương 2018 x x x

32 Hà Xuân Giang 3 1992 x x
Nguyễn Thị Kim 1997 x x
Hà Khánh Ngân 2021 x x x

33 Nguyễn Văn Tuấn 4 1990 x x
Sầm Thị Nhiên 1990 x x
Nguyễn Thị Tuynh 2019 x x x
Con trai ông Tuấn 2022 x x x

34 Hoàng Văn Thới 6 199… x x
Trương Thị Hoa 199.. x x
Hoàng Kim Tuyết 2016 x x
Hoàng Chí Linh 2019 x x x
Hoàng Văn Long 2023 x x x
Hoàng Thị Liễn 1961 x x

35 Hoàng Văn Thạo 3 1988 x x
Vo Thị Sơ 199… x x
Hoàng Thị Ngọc 2021 x x x

36 Nguyễn Thị Van 6 196… x x
Nguyễn Văn Vưỡn 199… x x
Nguyễn Văn Vững 199… x x
Hoàng Thị Tre 1994 x x
Nguyễn Văn Viện 2015 x x x
Con trai ông Vững 2017 x x x

37 Hoàng Trần Độ 1 1976 x x Đi thăm ao nuôi 
cá tầm38 Hoàng Văn Sơn 1 1959 x x Đi thăm ao nuôi 
cá tầm39 Nguyễn Văn Xoan 1 1989 x x Đi làm xa

158 84 74 3 18 22 18 5 17 46 77

Ghi chú:
- Tổng số hộ: 167 hộ
- Tổng số khẩu: 760 khẩu
- Tổng số nhà: 185 nhà

Tổng cộng (39 hộ)


